PHỤ LỤC 03
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính)
Mẫu số 2B-DN
Bộ Giao thông vận tải
Cục Đăng kiểm Việt Nam
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM……
II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua
	Số phát sinh phải nộp trong năm
	Số đã nộp trong năm
	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=(1+2+3)

	I
	Thuế
	10
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế GTGT
	11
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	15
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuế Tài nguyên
	16
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế Nhà đất
	17
	 
	 
	 
	 

	5
	Tiền thuê đất
	18
	 
	 
	 
	 

	6
	Các khoản thuế khác
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế môn bài
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế thu nhập cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các loại thuế khác
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các khoản phải nộp khác
	30
	 
	 
	 
	 

	1
	Các khoản phụ thu
	31
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản phí, lệ phí
	32
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản khác
	33
	 
	 
	 
	 

	 
	Các khoản nộp phạt
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nộp khác
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG (40=10+30)
	40
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu
	
Kế toán trưởng
	Hà Nội, ngày    tháng   năm
Thủ trưởng đơn vị


